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	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ CM
	Môn/ lớp dạy thêm
	Lớp dạy
	Ghi chú

	1 
	Phạm Quốc Đạt
	31/10/1976
	ĐH Lý-Toán
	Toán 6, 8
	6, 8
	

	2 
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	07/9/1981
	ĐH Ngữ văn
	Văn 8, 9
	8, 9
	

	3 
	Nguyễn Phú Ngọc
	07/02/1976
	ĐH NN
	Anh 6, 9
	6, 9
	

	4 
	Vũ Thị Lệ Vinh
	18/10/1974
	CĐSP Toán-CN
	Toán 7, 9
	7, 9
	

	5 
	Trần Thị Hoa
	1975
	CĐSP Văn, sử
	Văn 6, 7
	6, 7
	



Trân Châu, ngày     tháng 10 năm 2021
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